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ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   XÃ LONG HIỆP                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

  Số:     /BC-UBND                                    Long Hiệp, ngày       tháng      năm 2023 

 

BÁO CÁO  

Đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển  

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

Kỳ báo cáo: Giữa kỳ, giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 

 

 

Thực hiện Công văn số 404/UBND-VX ngày 05/5/2023 của UBND 

huyện Minh Long về việc báo cáo nhanh đánh giữa nhiệm kỳ Chương trình 

mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi, 

  UBND xã Long Hiệp Báo cáo đánh giữa nhiệm kỳ Chương trình mục 

tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi trên địa bàn xã Long Hiệp, cụ thể: 
 

I. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ 

MIỀN NÚI  

1. Đánh giá công tác quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình: 

- Thực hiện các văn bản quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, 

huyện, giai đoạn 2021-2025. UBND xã đã triển khai thực hiện, cụ thể: 

+ Thành lập Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Long Hiệp, 

giai đoạn 2021 – 20251, với 26 thành viên, do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm 

Trưởng ban; đồng chí Phó chủ tịch UBND xã làm phó ban. 

+ Ban hành quy chế hoạt động của Ban quản lý2; 

+ Thành lập 06 Ban phát triển thôn của 06 thôn trên toàn xã3. 

                                                 
1 Quyết định số 45 /QĐ-UBND, ngày  05 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND xã Long Hiệp Thành 

lập Ban quản lý các các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Long Hiệp, giai đoạn 2021 – 2025; 
2 Quyết định số 46 /QĐ-UBND, ngày  05 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND xã Long Hiệp Ban 

hành quy chế hoạt động của Ban quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia xã Long Hiệp, giai 

đoạn 2021-2025. 

3 Quyết định số 47 /QĐ-UBND, ngày  05 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND xã Long Hiệp về việc 

thành lập Ban phát triển thôn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thôn Một; Quyết định 

số 48 /QĐ-UBND, ngày  05 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND xã Long Hiệp về việc thành lập Ban phát 

triển thôn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thôn Hai; Quyết định số 49 /QĐ-UBND, 

ngày  05 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND xã Long Hiệp về việc thành lập Ban phát triển thôn thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thôn Ba; Quyết định số 50 /QĐ-UBND, ngày  05 tháng 5 năm 

2022 của Chủ tịch UBND xã Long Hiệp về việc thành lập Ban phát triển thôn thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn thôn Hà Xuyên; Quyết định số 51 /QĐ-UBND, ngày  05 tháng 5 năm 2022 của Chủ 

tịch UBND xã Long Hiệp về việc thành lập Ban phát triển thôn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn thôn Hà Liệt; Quyết định số 52 /QĐ-UBND, ngày  05 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND xã 

Long Hiệp về việc thành lập Ban phát triển thôn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thôn 

Hà Bôi 
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- UBND xã phối hợp với Mặt trận và các hội đoàn thể xã trong việc tổ 

chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách; khảo sát, triển khai họp dân lập 

kế hoạch thực hiện Chương trình, giai đoạn 2021-2025 và hàng năm. Sự phối 

hợp giữa UBND xã với Ủy ban Mặt trận và các Hội đoàn thể xã cơ bản kịp thời, 

thường xuyên trao đổi và hợp tác trong quá trình thực hiện ( kể cả trong tuyên 

truyền các chủ trương, chính sách cũng như truyên truyền, vận động bà con 

nhân dân trong việc góp tiền, công, hiến đất xây dựng các công trình, phát triển 

sản xuất...),  

 

- Để triển khai thực hiện Chương trình, UBND xã đã Ban hành các kế 

hoạch, cụ thể: 

+ Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND xã Long Hiệp 

thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025; 

+ Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 08/9/2022 của UBND xã Long Hiệp 

thực hiện nội dung Thực hiện nội dung 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi 

giá trị thuộc Tiểu dự án 2 của Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG phát triển 

kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-

2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và năm 2022 trên địa bàn xã 

Long Hiệp;  

+ Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 27/10/2022 của UBND xã Long Hiệp 

thực hiện tiểu dự án 2, dự án 9 “ Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyến thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương 

trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi xã Long Hiệp, giai đoạn 2021-2025. 

2. Đánh giá kết quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực thực hiện 

Chương trình: 

a. Năm 2022: 

- Tổng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã là 1.724,7 

triệu đồng, trong đó: 

+ Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh là 1.690,2 triệu đồng. 

+ Vốn ngân sách huyện là 34,5 triệu đồng. 

- Kết quả giải ngân các nguồn vốn: 928,50 triệu đồng, trong đó: 

+ Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh: 928 triệu đồng, tỷ lệ 

54,9%. 

+ Vốn ngân sách huyện là 0,5 triệu đồng, tỷ lệ 1,4%. 

b. Năm 2023: 

- Tổng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã là 1.068,0 

triệu đồng, trong đó: 
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+ Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh là 1.068,0 triệu đồng. 

- Kết quả giải ngân các nguồn vốn: Chưa giải ngân. 

3. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu của 

Chương trình: 

3.1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, 

nước sinh hoạt: 

- Nước sinh hoạt phân tán: UBND xã đã lập danh sách 69 hộ hỗ trợ nước 

sinh hoạt phân tán gửi Phòng NN&PTNT( Phòng NN&PTNT chủ đầu tư). 

- Nước sinh hoạt tập trung: Công trình nước sạch thôn Hà Bôi( Ban quản 

lý dự án huyện chủ đầu tư). 

3.2. Dự dán 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những 

nơi cần thiết: 

-  UBND xã không phân vốn thực hiện. 

3.3. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, 

thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị 

- Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng 

được liệu, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 

+ Kinh phí phân bổ: 480 triệu đồng(Ngân sách Trung ương 425 triệu 

đồng, Ngân sách tỉnh 37 triệu đồng, ngân sách huyện: 18 triệu đồng).  

+ UBND xã đang triển khai thực hiện. 

3.4. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời 

sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự 

nghiệp công của lĩnh vực dân tộc 

3.4.1. Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời 

sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Về vốn đầu tư: 

 

+ Tổng vốn phân bổ: 1.158 triệu đồng( phân vốn năm 2022: 740 triệu 

đồng). 

+ UBND xã đã tiển khai thực hiện 03 công trình4 (do xã làm chủ đầu tư). 

Hiện các công trình đang thi công, khối lượng hoàn thành 40% khối lượng. 

+ Đến nay đã giải ngân: 72,176 triệu đồng( đạt 9,75% kế hoạch vốn giao 

năm 2022). 

- Vốn sự nghiệp 

                                                 

4 Bê tông tuyến đường vào khu sản xuất Gò Cà Nóc, chiều dài 130,0m, kinh phí: 379.000.000,0 đồng; 

Đường từ nhà ông Biêu đến nhà ông Húy, chiều dài 199,0 m, kinh phí: 284.000.000,0 đồng; Đường Tập đoàn 

10 đến Tập đoàn 9, Hà Bôi, chiều dài 363,0 m, kinh phí: 495.000.000,0 đồng. 
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+ Tổng kinh phí phân bổ: 150,7 triệu đồng(Ngân sách Trung ương 131 

triệu đồng, Ngân sách tỉnh 13,2 triệu đồng, ngân sách huyện: 6,5 triệu đồng), 

+ UBND xã đang triển khai thực hiện. 

3.5. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực 

- UBND xã không phân vốn. 

3.6. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp 

của các dân tộc thiểu số gắn vói phát triển du lịch 

- Thực hiện công trình: Cải tạo nhà văn hóa thôn 3 xã Long Hiệp 

+ Tổng kinh phí: 185 triệu đồng( phân bổ vốn năm 2022: 177 triệu đồng) 

+ Đến nay đã giải ngân: 5,432 triệu đồng( đạt 3,07% kế hoạch vốn giao 

năm 2022). 

3.7. Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm 

vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 

- UBND xã không phân vốn. 

3.8. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 

cấp thiết đối vói phụ nữ và trẻ em 

- UBND xã không phân vốn. 

3.9. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân 

tộc còn nhiều khó khăn  

a. Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp 

nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù: 

- Tổng kinh phí phân bổ: 220,5 triệu đồng(Ngân sách Trung ương 192 

triệu đồng, Ngân sách tỉnh 19 triệu đồng, ngân sách huyện: 9,5 triệu đồng), 

- UBND xã đang triển khai thực hiện. 

b. Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  

- Tổng kinh phí phân bổ: 11,5 triệu đồng(Ngân sách Trung ương 10 triệu 

đồng, Ngân sách tỉnh 01 triệu đồng, ngân sách huyện: 0,5 triệu đồng),  

- UBND xã đang triển khai thực hiện. 

3.10. Dự án 10. Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ 

chức thực hiện Chương trình 

- UBND xã không phân vốn. 

4. Đánh giá tác động và hiệu quả đầu tư của Chương trình: 

+ Có kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông 

thôn được nâng cao;  
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+ Có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, có các hình thức sản xuất 

phù hợp, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, 

đô thị theo quy hoạch;  

+ Nông thôn ổn định và phát triển, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, 

dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, nâng cao sức mạnh 

của hệ thống chính trị ở xã, thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng;  

+ Có điều kiện để hoàn thiện hệ thống hạ tầng cho khu vực nông thôn 

đáp ứng yêu cầu chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; 

+ Quy hoạch khu nghĩa địa chôn tập trung. Ngoài ra việc bố trí khu xử lý 

chất thải y tế và khu xử lý nước thải là vấn đề cần thiết và làm sạch hơn về môi 

trường.  

5. Đánh giá chung 

5.1. Kết quả thực hiện: 

- Đã thành lập Ban quản lý và Ban phát triển thôn để triển khai thực hiện 

Chương trình; 

- Công tác tuyên truyền đã được tiển khai đến cán bộ và nhân dân trên 

toàn xã( UBND xã đã lồng ghếp trong các cuộc họp xã, thôn triển khai các văn bản 

của Trung ương, tỉnh, huyện, giai đoạn 2021-2025 về Chương trình MTQG phát triển 

kinh tế - xã Hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi); 

5.2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân: 

- Địa hình phức tạp, độ dốc lớn, diện tích đất sản xuất manh múng, luôn 

bị sa bồi, thủy phá.  

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ và người dân còn hạn chế, nhất là tư 

tưởng “trông chờ, ỷ lại” vào sự đầu tư từ ngân sách nhà nước, tính tự lực, tự 

cường chưa phát huy đúng mức. 

- Hầu hết các dự án, tiểu dự án vốn sự nghiệp đều chưa thực hiện và giải 

ngân. 

- Chương trình có nhiều dự án(tiểu dự án), hỗ trợ nhiều lĩnh vực, trong 

khi đó văn bản hướng dẫn còn thiếu và cũng chưa cụ thể; 

- Cán bộ, công chức xã phân công theo dõi, thực hiện Chương trình chưa 

hiểu rõ các văn bản hướng dẫn và quy trình thực hiện từng dự án, tiểu dự án, 

nội dung của tiểu dự án... 

5.3. Bài học kinh nghiệm 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, làm cho cán bộ, đảng 

viên và nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 

- Công khai, dân chủ, trao quyền tự chủ tối đa cho người dân để người 

dân thực sự là chủ thể chính trong quá trình thực hiện. Khơi dậy, phát triển 

nguồn lực trong nhân dân; 
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- Khai thác tiềm năng, lợi thế của xã; tạo môi trường thuận lợi thu hút 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; 

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: 

 - Phân bổ nguồn vốn sớm cho xã( đầu năm) để có kế hoạch triển khai 

thực hiện đảm bảo tiến độ và đạt hiệu quả; 

 - Các Phòng, ban chuyên môn huyện quan tâm hướng dẫn và thống nhất 

chung( trên toàn huyện) quy trình thực hiện từng dự án, tiểu dự án. 

Trên đây là báo cáo đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giữa kỳ, 

giai đoạn 5 năm 2021 – 2025  trên địa bàn xã Long Hiệp./. 

 

Nơi nhận:         KT. CHỦ TỊCH 

- UBND huyện;        PHÓ CHỦ TỊCH  
- Phòng Dân tộc; 
- Lưu: VT.                  
           

 

 Trần Văn Xuân   
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